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I. LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI
I. ĐIỆN TỪ TRƯỜNG
1. Liên hệ giữa điện trường biến thiên và từ trường biến thiên
Trong vùng không gian có từ trường biến thiên theo thời gian thì trong vùng đó xuất hiện một điện trường xoáy.

Hay: Từ trường biến thiên theo thời gian làm xuất hiện điện trường xoáy.

Đường sức điện trường xoáy bao quanh các đường sức của từ trường, luôn khép kín.

Điện trường biến thiên theo thời gian sẽ làm xuất hiện từ trường. Các đường sức của từ trường này bao quanh các đường sức của điện trường.

Đường sức của từ trường luôn khép kín.

2. Điện từ trường
Theo Mac-xoen: Mỗi biến thiên theo thời gian của từ trường sinh ra trong không gian xung quanh một điện trường xoáy biến thiên theo thời gian và ngược lại, mỗi biến thiên theo thời gian của điện trường cũng sinh ra một từ trường biến thiên theo thời gian trong không gian xung quanh.

Điện trường biến thiên và từ trường biến thiên cùng tồn tại trong không gian. Chúng có thể chuyển hóa lẫn nhau trong một trường thống nhất gọi là điện từ trường.

3. Thuyết điện từ Mắc-xoen
Mắc-xoen đã xây dựng được một hệ thống bốn phương trình diễn tả mối quan hệ giữa:

+) Điện tích, điện trường, dòng điện và từ trường. 
+) Sự biến thiên của từ trường theo thời gian và điện trường xoáy.

+) Sự biến thiên của điện trường theo thời gian và từ trường.

II. SÓNG ĐIỆN TỪ
1. Sóng điện từ là gì?

Sóng điện từ là điện từ trường lan truyền trong không gian. 
2. Những đặc điểm của sóng điện từ

+ Sóng điện từ lan truyền được trong chân không và trong các điện môi. Tốc độ của sóng điện từ trong chân không bằng tốc độ ánh sáng 
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 Tốc độ của sóng điện từ trong điện môi nhỏ hơn trong chân không và phụ thuộc vào hằng số điện môi. 
+) Bước sóng 
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 Bước sóng điện từ trong chân không: 
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(m). 
	+) Sóng điện từ là sóng ngang: Vecto cường độ điện trường 
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và vecto cảm ứng từ 
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luôn luôn vuông góc với nhau và vuông góc với phương truyền sóng. Ba vecto 
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 tạo thành một tam diện thuận (hình bên). 

+) Trong sóng điện từ thì dao động của điện trường và của từ trường tại một điểm luôn luôn đồng pha với nhau.
+) Sóng điện từ tuân theo các quy luật truyền thẳng, phản xạ, khúc xạ. 

+) Sóng điện từ tuân theo các qui luật giao thoa, nhiễu xạ.

+) Trong quá trình lan truyền sóng điện từ mang theo năng lượng.
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+) Những sóng điện từ có bước sóng từ vài mét đến vài km được dùng trong thông tin vô tuyến nên gọi là các sóng vô tuyến. Sóng vô tuyến được phân loại theo bước sóng thành các loại sau: sóng cực ngắn, sóng ngắn, sóng trung và sóng dài.
· Sóng dài: 
[image: image10.wmf]l

> 3000 m.
· Sóng trung 
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: 200 m ( 3000 m.

· Sóng ngắn 
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: 10 m ( 200 m.

· Sóng cực ngắn 
[image: image13.wmf]l

: 0,01 m ( 10 m.

3. Công thức tính bước sóng lamđa.

Người ta sử dụng mạch dao động LC ở lối vào của các thiết bị thu phát.

Ta có: 
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với v 
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 c = 3.108 m/s.

Khi đó: 
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III. SỰ TRUYỀN SÓNG VÔ TUYẾN TRONG KHÍ QUYỂN.

1. Các vùng sóng ngắn ít bị hấp thụ

Các phân tử không khí trong khí quyển hấp thụ rất mạnh các sóng dài, sóng trung và sóng cực ngắn nên các sóng này không thể truyền đi xa.

Trong một số vùng tương đối hẹp, các sóng có bước sóng ngắn hầu như không bị không khí hấp thụ.

2. Sự phản xạ của các sóng ngắn trên tầng điện li

Tầng điện li là một lớp khí quyển, trong đó các phân tử khí đã bị ion hoá rất mạnh dưới tác dụng của các tia tử ngoại trong ánh sáng Mặt Trời. Tầng điện li kéo dài từ độ cao khoảng 80 km đến 800 km.

Các sóng ngắn vô tuyến phản xạ rất tốt nên tầng điện li cũng như trên mặt đất và mặt nước biển. Nhờ có sự phản xạ liên tiếp trên tầng điện li và trên mặt đất mà các sóng ngắn có thể truyền đi rất xa trên mặt đất.

IV. VÍ DỤ MINH HỌA
	Ví dụ 1: Điện trường xoáy là điện trường:
A. có các đường sức là đường cong kín.


B. có các đường sức không khép kín.


C. giữa hai bản tụ điện có điện tích không đổi.


D. của các điện tích đứng yên.


HD: Điện trường có đường sức là đường cong kín gọi là điện trường xoáy. Chọn A.
	Ví dụ 2: Khi một điện trường biến thiên theo thời gian sẽ sinh ra
A. điện trường xoáy. 
B. từ trường xoáy.
C. một dòng điện. D. từ trường và điện trường biến thiên.


HD: Khi một điện trường biến thiên theo thời gian sẽ sinh ra từ trường xoáy. Chọn B.
	Ví dụ 3: Tìm phát biểu sai về điện từ trường.
A. Một từ trường biến thiên theo thời gian sinh ra một điện trường xoáy ở các điểm lân cận.

B. Một điện trường biến thiên theo thời gian sinh ra một từ trường xoáy ở các điểm lân cận.

C. Điện trường và từ trường không đổi theo thời gian cũng có các đường sức là những đường cong khép kín.

D. Đường sức của điện trường xoáy là các đường cong kín bao quanh các đường sức của từ trường biến thiên.


HD: Chọn C.
	Ví dụ 4: Nhận định nào sau đây là đúng khi nói về sóng điện từ?

A. Tại mỗi điểm bất kì trên phương truyền, vectơ cường độ điện trường 
[image: image17.wmf]E
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và vectơ cảm ứng từ luôn vuông góc với nhau và cả hai đều vuông góc với phương truyền sóng.

B. Vectơ 
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có thể hướng theo phương truyền sóng và vectơ 
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vuông góc với vectơ 
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C. Vectơ 
[image: image21.wmf]B

ur

có thể hướng theo phương truyền sóng và vectơ 
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vuông góc với vectơ 
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D. Trong quá trình lan truyền của sóng điện tử, cả hai vectơ 
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ur

và 
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đều không có hướng cố định.


HD giải: Tại mỗi điểm bất kì trên phương truyền, vectơ cường độ điện trường 
[image: image26.wmf]E
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và vectơ cảm ứng từ 
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luôn vuông góc với nhau và cả hai đều vuông góc với phương truyền sóng. Chọn A.

	Ví dụ 5: Nhận xét nào dưới đây là đúng? Sóng điện từ

A. là sóng dọc giống như sóng âm.

B. là sóng dọc nhưng có thể lan truyền trong chân không.

C. là sóng ngang, có thể lan truyền trong mọi môi trường kể cả chân không.

D. chỉ lan truyền trong chất khí và bị phản xạ từ các mặt phẳng kim loại.


HD giải: Sóng điện từ là sóng ngang và có thể lan truyền trong mọi môi trường kể cả chân không. Chọn C.

	Ví dụ 6: Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Sóng điện từ là sóng ngang..

B. Sóng điện từ mang năng lượng.

C. Sóng điện từ có thể phản xạ, khúc xạ, giao thoa.

D. Sóng điện từ không truyền được trong chân không.


HD giải: Sóng điện từ truyền được trong chân không. Chọn D.

	Ví dụ 7: Điều nào sau đây là không đúng khi nói về sóng điện từ?

A. Có tốc độ khác nhau khi truyền trong không khí do có tần số khác nhau.

B. Sóng điện từ gồm các thành phần điện trường và từ trường dao động.

C. Sóng điện từ mang năng lượng.

D. Cho hiện tượng phản xạ và khúc xạ như ánh sáng.


HD giải: Tốc độ của sóng điện từ trong môi trường nhỏ hơn trong chân không và phụ thuộc vào hằng số điện môi (không phụ thuộc vào tần số của sóng). Chọn A.
	Ví dụ 8: Sóng điện từ và sóng cơ học không có chung tính chất nào dưới đây?

A. Phản xạ.B. Truyền được trong chân không.

C. Mang năng lượng. D. Khúc xạ


HG giải: Sóng điện từ truyền được trong chân không, sóng cơ học không truyền được trong chân không. Chọn B.
	Ví dụ 9: Sóng điện từ là quá trình lan truyền của điện từ trường biến thiên, trong không gian. Khi nói về quan hệ giữa điện trường và từ trường của điện từ trường trên thì kết luận nào sau đây là đúng?

A. Vectơ cường độ điện trường và cảm ứng từ cùng phương và cùng độ lớn.

B.  Tại mỗi điểm của không gian, điện trường và từ trường luôn luôn dao động ngược pha.

C.  Tại mỗi điểm của không gian, điện trường và từ trường luôn luôn dao động lệch pha nhau 
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D.  Điện trường và từ trường biến thiên theo thời gian với cùng chu kì.


HD giải: Chọn D.

	Ví dụ 10: [Trích đề thi Đại học năm 2011] Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng điện từ? 

A. Sóng điện từ truyền được trong chân không.

B. Khi sóng điện từ gặp mặt phân cách giữa hai môi trường thì nó có thể bị phản xạ hoặc khúc xạ.

C. Trong sóng điện từ thì dao động của điện trường và của từ trường tại một điểm luôn đồng pha với nhau.

D. Sóng điện từ là sóng ngang nên nó chỉ truyền được trong chất rắn.


HD giải: Sóng điện từ là sóng ngang và có thê truyền được trong chân không. Chọn D.

	Ví dụ 11: [Trích đề thi Đại học năm 2012] Tại Hà Nội, một máy đang phát sóng điện từ. Xét một phương truyền có phương thắng đứng hướng lên. Vào thời điểm t, tại điểm M trên phương truyền, vectơ cảm ứng từ đang có độ lớn cực đại và hướng về phía Nam. Khi đó vectơ cường độ điện trường có 

A. độ lớn cực đại và hướng về phía Tây. 

B. độ lớn bằng không. 

C. độ lớn cực đại và hướng về phía Bắc 
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D. độ lớn cực đại và hướng về phía Đông.


HD giải: Trong sóng điện từ thì dao động của điện trường và của từ trường tại một điểm luôn luôn đồng pha với nhau nên độ lớn của vecto cảm ứng từ cực đại thì vecto
cường độ điện trường cũng cực đại. 
Sử dụng quy tắc bàn tay phải để xác định hướng của vectơ cường độ 
điện trường sao cho. Véc tơ vận tốc đi từ dưới lên trên lòng bàn tay, 
chiều từ cổ tay đến các ngón tay là chiều véc tơ cảm ứng từ, ngón cái 
choẽ ra 90 độ chỉ chiều véc tơ cường độ điện trường. Chọn A. 

	Ví dụ 12: [Trích đề thi Sở GD TP Hồ Chí Minh] Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Sóng điện từ cũng có những tính chất như sóng cơ học: có thể phản xạ, giao thoa, tạo sóng dừng. B. Sóng điện từ không truyền được trong chân không.

C. Sóng điện từ mang năng lượng.

D. Sóng điện từ là sóng ngang.


HD giải: Sóng điện từ truyền được trong chân không. Chọn B.
	Ví dụ 13: [Trích đề thi THPT QG năm 2017] Tại một điểm có sóng điện từ truyền qua, cảm ứng từ biến thiên theo phương trình 
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thời điểm đầu tiên cường độ điện trường tại điểm đó bằng 0 là:

A. 
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HD giải: Trong sóng điện từ thì dao động của điện trường và của từ trường tại một điểm luôn luôn đồng pha với nhau. Do đó khi 
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thì B = 0 

Ta có: 
[image: image38.wmf]88

88

0

1010

cos2.1002.10

332122

k

BBttkt

ppp

ppp

--

æö

=+=Û+=+Û=+

ç÷

èø


Thời điểm đầu tiên E = 0 là 
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. Chọn C.
V. BÀI TẬP LIÊN QUAN ĐÉN TÍNH BƯỚC SÓNG MÁY THU

1. Công thức tính tụ phẳng: 
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Từ đó suy ra 
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2. Ghép n tụ song song: 
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3. Ghép n tụ nối tiếp: 
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4. Điều chỉnh L; C của máy thu:

Ta có: 
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Nếu 
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(công thức gốc).

Nếu 
[image: image48.wmf]minmax

LLL

££

; 
[image: image49.wmf]minmax

lll

££

 khi đó: 
[image: image50.wmf]2

min

min

2

min

2

max

max

2

max

(v.2).L

(v.2).L

C

C

l

p

l

p

ì

=

ï

ï

í

ï

=

ï

î


Nếu 
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 khi đó: 
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	Ví dụ 1: Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện gồm một cuộn thuần cảm có độ tự cảm 
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và một tụ điện có điện dung 
[image: image55.wmf]C4,8pF
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. Mạch này có thể thu được sóng điện từ có bước sóng là:

A. 22,6 m. B. 2,26 m. C. 226 m. D. 2260 m.


HD giải: Mạch này có thể thu được sóng điện từ có bước sóng là 
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= 22,6 m. Chọn A.

	Ví dụ 2: Mạch dao động bắt tín hiệu của một máy thu vô tuyến điện gồm một cuộn cảm 
[image: image58.wmf]L30H
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điện trở không đáng kể và một tụ điện điều chỉnh được. Để bắt được sóng vô tuyến có bước sóng 120 m thì điện dung của tụ điện có giá trị nào sau đây?

A. 
[image: image59.wmf]135H.

m

 B. 100 pF. C. 135 nF. D. 135 pF.


HD giải: Để bắt được sóng vô tuyến có bước sóng 120 m thì: 
[image: image60.wmf]c.Tc.2LC
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pF. Chọn D.
	Ví dụ 3: Mạch dao động của một máy thu vô tuyến điện, tụ điện có điện dung biến thiên từ 56 pF đến 667 pF. Muốn cho máy thu bắt được các sóng từ 40 m đến 2600 m, bộ cuộn cảm trong mạch phải có độ tự cảm nằm trong giới hạn nào?

A. Từ 
[image: image62.wmf]8H

m

trở lên. B. Từ 2,84 mH trở xuống. 
C. Từ 
[image: image63.wmf]8H

m

đến 2,85 mH.                                       D. Từ 8 mH đến 2,85 mH.


HD giải:  Muốn bắt sóng có 
[image: image64.wmf]l

nhỏ nhất, phải điều chỉnh cho L nhỏ nhất và chọn:
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6

1

1

22

1

L8.108H.

c.4C

l

m

p

-

===


Muốn bắt sóng có 
[image: image66.wmf]l

 nhỏ nhất phải điều chỉnh cho L lớn nhất và chọn:
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2,85 mH. Chọn C.
	Ví dụ 4: Khi mắc tụ điện có điện dung 
[image: image68.wmf]1

C

 với cuộn cảm L thì mạch thu được sóng có bước sóng 
[image: image69.wmf]1
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60 m; Khi mắc tụ điện có điện dung 
[image: image70.wmf]2
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với cuộn cảm L thì mạch thu được sóng có bước sóng 
[image: image71.wmf]2
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80 m. Khi mắc nối tiếp 
[image: image72.wmf]1

C

 và 
[image: image73.wmf]2

C

với cuộn cảm L thì mạch thu được sóng có bước sóng là:
A. 48 m. B. 70 m. C. 100 m. D. 140 m.


HD giải: Ta có 
[image: image74.wmf]c.Tc.2LCC
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Do đó khi mắc nối tiếp 
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 và 
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với cuộn cảm L thì 
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= 48 m. Chọn A.

	Ví dụ 5:  Mạch dao động LC trong máy thu sóng vô tuyến điện có điện dung C và độ tự cảm L không đổi, thu được sóng điện từ có bước sóng 50 m. Đề thu được sóng điện từ có bước sóng 200 m người ta phải mắc thêm vào mạch đó một tụ điện có điện dung C' bằng bao nhiêu và mắc thế nào? 

A. Mắc song song và C'=15C. B. Mắc song song và C'=C. 

C. Mắc nối tiếp và C'= 15C. D. Mắc nối tiếp và C'=C.


HD giải: Ta có 
[image: image79.wmf]c.Tc.2LC
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Như vậy để thu được sóng điện từ có bước sóng 200 m ta cần mắc song song thêm điện dung 
[image: image81.wmf]C'

 với 
[image: image82.wmf]C' = 15C.

Chọn A.
	Ví dụ 6: [Trích đề thi Đại học năm 2008] Mạch dao động của máy thu sóng vô tuyến có tụ điện với điện dung C và cuộn cảm với độ tự cảm L, thu được sóng điện từ có bước sóng 20 m. Để thu được sóng điện từ có bước sóng 40 m, người ta phải mắc song song với tụ điện của mạch dao động trên một tụ điện có điện dung 
[image: image83.wmf]C'

bằng:
A. 4C B. C C. 2C D. 3C.


HD giải: Ta có 
[image: image84.wmf]c.Tc.2LC
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image85.wmf]11
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Như vậy để thu được sóng điện từ có bước sóng 40 m ta cần mắc song song thêm điện dung 
[image: image86.wmf]C'

 với 
[image: image87.wmf]C' = 3C.

Chọn D.
	Ví dụ 7: [Trích đề thi sở GD TP Hồ Chí Minh] Mạch dao động LC (có C và L thay đổi được, cuộn cảm thuần). Ban đầu mạch thu được sóng 
[image: image88.wmf]l

= 60m. Nếu giữ nguyên L và tăng C thêm 6 pF thì mạch dao động thu sóng điện từ có bước sóng 120 m. Nếu giảm C đi 1 pF và tăng L lên 18 lần thì mạch thu sóng là bao nhiêu

A. 150 m. B. 160 m. C. 180 m. D. 170 m.


HD giải: Ta có 
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Do đó theo giả thiết suy ra 
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Chọn C.
	Ví dụ 8: [Trích đề thi THPT QG năm 2017] Mạch dao động ở một lối vào của một máy thu thanh gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
[image: image91.wmf]3H

m

và tụ điện có điện dung biến thiên trong khoảng từ 10 pF đến 500 pF. Biết rằng muốn thu được sóng điện từ thì tần số riêng của mạch dao động phải bằng tần số của sóng điện từ cần thu (để có cộng hưởng). Trong không khí, tốc độ truyền sóng điện từ là 
[image: image92.wmf]8

3.10 m/s

, máy thu có thể thu được sóng điện từ có bước sóng trong khoảng:

A. từ 100 m đến 730 m. B. từ 10 m đến 73 m.

C. từ 1 m đến 73 m. D. từ 10 m đến 730 m.


HD giải: Khi C = 10 pF bước sóng máy có thể thu được là:
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Khi C = 500 pF ta có:
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Chọn B.

	Ví dụ 9: [Trích đề thi Đại học năm 2009] Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần độ tự cảm L và tụ điện có điện dung thay đổi được từ 
[image: image96.wmf]1

C

 đến 
[image: image97.wmf]2

C

. Mạch dao động này có chu kì dao động riêng thay đổi được.

A. từ 
[image: image98.wmf]1
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đến 
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 B. từ
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2LC

p

đến 
[image: image101.wmf]2

2LC.

p


C. từ 
[image: image102.wmf]1
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đến 
[image: image103.wmf]2

2LC.

 D. từ 
[image: image104.wmf]1
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đến 
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HD giải: Ta có 
[image: image106.wmf]T2LC.
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Chọn B.
	Ví dụ 10: Khi mắc tụ điện có điện dung C với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L1 để làm mạch dao động thì tần số dao động riêng của mạch là 20 MHz. Khi mắc tụ C với cuộn cảm thuần L2 thì tần số dao động riêng của mạch là 30 MHz. Nếu mắc tụ C với cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
[image: image110.wmf]312
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thì tần số dao động riêng của mạch là
A. 7,5 MHz. B. 6 MHz. C. 4,5 MHz. D. 8 MHz.


HD giải: Ta có 
[image: image111.wmf]3
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BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về điện từ trường?
A. Khi một điện trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một từ trường xoáy.

B. Điện trường xoáy là điện trường có các đường sức là những đường cong.

 C. Khi một từ trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một điện trường.

 D. Từ trường xoáy có các đường sức từ bao quanh các đường sức điện. 

Câu 2: Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về điện từ trường?
A. Một từ trường biến thiên theo thời gian sinh ra một điện trường xoáy biến thiên ở các điểm lân cận.

B. Một điện trường biến thiên theo thời gian sinh ra một từ trường xoáy ở các điểm lân cận.

C. Điện trường và từ trường xoáy có các đường sức là đường cong kín.

D. Đường sức của điện trường xoáy là các đường cong kín bao quanh các đường sức từ của từ trường biến thiên.

Câu 3: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về điện từ trường?
A. Khi từ trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một điện trường xoáy.

B. Khi điện trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một từ trường.

C. Điện trường xoáy là điện trường mà các đường sức là những đường cong có điểm đầu và điểm cuối.

D. Từ trường có các đường sức từ bao quanh các đường sức của điện trường biến thiên.

Câu 4: Trong điện từ trường, các vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ luôn

A. cùng phương, ngược chiều. B. cùng phương, cùng chiều.

C. có phương vuông góc với nhau. D. có phương lệch nhau góc 
[image: image112.wmf]45.
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Câu 5: Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Một từ trường biến thiên theo thời gian sinh ra một điện trường xoáy ở các điểm lân cận.

B. Một điện trường biến thiên theo thời gian sinh ra một từ trường ở các điểm lân cận.

C. Điện trường và từ trường không đổi theo thời gian cùng có các đường sức là những đường cong khép kín.

D. Đường sức của điện trường xoáy là các đường cong kín bao quanh các đường sức từ của từ trường biến thiên.

Câu 6: Phát biểu nào sau đây về tính chất của sóng điện từ là không đúng?

A. Sóng điện từ truyền trong mọi môi trường vật chất kể cả chân không.

B. Sóng điện từ mang năng lượng.

C. Sóng điện từ có thể phản xạ, khúc xạ, giao thoa.

D. Sóng điện từ là sóng dọc, trong quá trình truyền các vectơ 
[image: image113.wmf]B
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và 
[image: image114.wmf]E
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vuông góc với nhau và vuông góc với phương truyền sóng.

Câu 7: Phát biểu nào sau đây về tính chất của sóng điện từ là không đúng?

A. Nguồn phát sóng điện từ rất đa dạng, có thể coi là bất cứ vật nào tạo điện trường hoặc từ trường biến thiên.

B. Sóng điện từ mạng năng lượng.

C. Sóng điện từ có thể bị phản xạ, khúc xạ, giao thoa.

D. Tốc độ lan truyền sóng điện từ bằng tốc độ ánh sáng.

Câu 8: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sóng điện từ?

A. Khi một điện tích điểm dao động thì sẽ có điện từ trường lan truyền trong không gian dưới dạng sóng.
B. Điện tích dao động không thể bức xạ sóng điện từ.

C. Tốc độ của sóng điện từ trong chân không nhỏ hơn nhiều lần so với tốc độ ánh sáng trong chân không.

D. Tần số của sóng điện từ chỉ bằng nửa tần số điện tích dao động.

Câu 9: Trong quá trình lan truyền sóng điện từ, vectơ 
[image: image115.wmf]B
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và vectơ 
[image: image116.wmf]E
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luôn luôn

A. trùng phương và vuông góc với phương truyền sóng.

B. biến thiên tuần hoàn theo không gian, không tuần hoàn theo thời gian.

C. dao động ngược pha với nhau.

D. dao động cùng pha với nhau.

Câu 10: Phát biểu nào sau đây về tính chất của sóng điện từ là không đúng?

A. Sóng điện từ là sóng ngang.

B. Sóng điện từ mang năng lượng.

C. Sóng điện từ có thể phản xạ, khúc xạ, giao thoa.

D. Sóng điện từ không truyền được trong chân không.

Câu 11: Phát biểu nào sau đây về tính chất của sóng điện từ là không đúng?

A. Sóng điện từ là sóng ngang.

B. Sóng điện từ mang năng lượng.

C. Sóng điện từ có thể bị phản xạ, khúc xạ, giao thoa.

D. Vận tốc sóng điện từ gần bằng vận tốc ánh sáng.

Câu 12: Đặc điểm nào trong số các đặc điểm dưới đây không phải là đặc điểm chung của sóng cơ và sóng điện từ?

A. Mang năng lượng. B. Là sóng ngang.

C. Bị nhiễu xạ khi gặp vật cản. D. Truyền được trong chân không.

Câu 13: Nguyên tắc thu sóng điện từ dựa vào

A. hiện tượng cộng hưởng điện trong mạch LC.

B. hiện tượng bức xạ sóng điện từ của mạch dao động hở.

C. hiện tượng hấp thụ sóng điện từ của môi trường.

D. hiện tượng giao thoa sóng điện từ.

Câu 14: Công thức nào sau đây dùng để tính được bước sóng và các thông số L, C của mạch chọn sóng máy thu vô tuyến điện?

A. 
[image: image117.wmf]2
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Câu 15: Tần số dao động điện từ trong khung dao động thoả mãn hệ thức nào sau đây?
A. 
[image: image121.wmf]f2LC
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Câu 16: Chọn câu trả lời sai. Trong mạch dao động LC, bước sóng điện từ mà mạch đó có thể phát ra trong chân không là

A. 
[image: image125.wmf]v/f
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Câu 17: Để tìm sóng có bước sóng 
[image: image129.wmf]l

trong máy thu vô tuyến điện, người ta phải điều chỉnh giá trị của điện dung C và độ tự cảm L trong mạch dao động của máy. Giữa 
[image: image130.wmf]l

, L và C phải thoả mãn hệ thức

A. 
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Câu 18: Một sóng điện từ có tần số f = 6 MHz. Bước sóng của sóng điện từ đó là

A. 
[image: image135.wmf]l

= 25 m B. 
[image: image136.wmf]l

= 60 m C. 
[image: image137.wmf]l

= 50 m D. 
[image: image138.wmf]l

= 100 m

Câu 19: Sóng FM của đài tiếng nói Việt Nam có tần số f = 100 MHz. Bước sóng mà đài thu được có giá trị là

A. 
[image: image139.wmf]l

= 10 m B. 
[image: image140.wmf]l

= 3 m C. 
[image: image141.wmf]l

= 5 m D. 
[image: image142.wmf]l

= 2 m

Câu 20: Sóng điện từ trong chân không có tần số f = 150 kHz, bước sóng của sóng điện từ đó là

A. 
[image: image143.wmf]l

= 2000 m. B. 
[image: image144.wmf]l

= 2000 km. C. 
[image: image145.wmf]l

= 1000 m. D. 
[image: image146.wmf]l

= 1000 km.

Câu 21: Một mạch thu sóng có L = 
[image: image147.wmf]10 H
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, C = 1000/
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 pF thu được sóng có bước sóng là
A. 
[image: image149.wmf]l

= 0,6 m B. 
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= 6 m C. 
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= 60 m  D. 
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= 600 m

Câu 22: Một mạch dao động LC đang dao động tự do. Người ta đo được điện tích cực đại trên 1 bản tụ là Q0 = 10-6 C và dòng điện cực đại trong mạch I0 = 10 A. Bước sóng điện từ mà mạch có thể phát ra là:
A. 
[image: image153.wmf]l

= 1,885 m B. 
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= 18,85 m C. 
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= 188,5 m D. 
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= 1885 m

Câu 23: Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến điện gồm tụ điện C = 880 pF và cuộn cảm 
[image: image157.wmf]L = 20 H.
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 Bước sóng điện từ mà mạch thu được là

A. 
[image: image158.wmf]l

= 100 m. B. 
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= 150 m. C. 
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= 250 m. D. 
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= 500 m.

Câu 24: Mạch dao động bắt tín hiệu của một máy thu vô tuyến điện gồm một cuộn cảm 
[image: image162.wmf]L = 2 H

m

và một tụ điện C0 = 1800 pF. Nó có thể thu được sóng vô tuyến điện với bước sóng là:

A. 
[image: image163.wmf]l

= 11,3 m B. 
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= 6,28 m C. 
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= 13,1 m D. 
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= 113 m

Câu 25: Mạch chọn sóng của một máy thu thanh gồm một cuộn dây thuần cảm và một tụ điện có điện dung biến đổi được. Khi đặt điện dung của tụ điện có giá trị 20 F thì bắt được sóng có bước sóng 30 m. Khi điện dung của tụ điện giá trị 180 F thì sẽ bắt được sóng có bước sóng là

A. 
[image: image167.wmf]l

= 150 m. B. 
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= 270 m. C. 
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= 90 m. D. 
[image: image170.wmf]l

= 10 m.

Câu 26: Nếu xếp theo thứ tự: sóng dài, sóng trung, sóng ngắn, sóng cực ngắn trong thang sóng vô tuyến thì

A. Bước sóng giảm, tần số giảm. B. Năng lượng tăng, tần số giảm.

C. Bước sóng giảm, tần số tăng. D. Năng lượng giảm, tần số tăng.

Câu 27: Sóng cực ngắn vô tuyến có bước sóng vào cỡ

A. Vài nghìn mét. B. Vài trăm mét. C. Vài chục mét. D. Vài mét.

Câu 28: Sóng điện từ nào sau đây được dùng trong việc truyền thông tin trong nước?

A. Sóng dài. B. Sóng trung. C. Sóng ngắn. D. Sóng cực ngắn.

Câu 29: Sóng điện từ nào sau đây có khả năng xuyên qua tầng điện li?

A. Sóng dài. B. Sóng trung. C. Sóng ngắn. D. Sóng cực ngắn.

Câu 30: Sóng điện từ nào sau đây bị phản xạ mạnh nhất ở tầng điện li?

A. Sóng dài. B. Sóng trung. C. Sóng ngắn. D. Sóng cực ngắn.
Câu 31: Sóng nào sau đây được dùng trong truyền hình bằng sóng vô tuyến điện?

A. Sóng dài. B. Sóng trung. C. Sóng ngắn. D. Sóng cực ngắn.

Câu 32: Chọn câu đúng khi nói về sóng vô tuyến?

A. Sóng ngắn có năng lượng nhỏ hơn sóng trung.

B. Bước sóng càng dài thì năng lượng sóng càng lớn.

C. Ban đêm sóng trung truyền xa hơn ban ngày.

D. Sóng dài bị nước hấp thụ rất mạnh.

Câu 33: Chọn phát biểu sai khi nói về sóng vô tuyến:

A. Các sóng trung ban ngày chúng bị tầng điện li hấp thụ mạnh nên không truyền được xa, ban đêm chúng bị tầng điện li phản xạ nên truyền được xa.

B. Sóng dài bị nước hấp thụ mạnh

C. Các sóng cực ngắn không bị tầng điện li hấp thụ hoặc phản xạ, có khả năng truyền đi rất xa theo đường thẳng.

D. Sóng càng ngắn thì năng lượng sóng càng lớn.

Câu 34: Một máy thu thanh đang thu sóng ngắn. Để chuyển sang thu sóng trung, có thể thực hiện giải pháp nào sau đây trong mạch dao động anten?

A. Giảm C và giảm L. B. Giữ nguyên C và giảm L.

C. Tăng L và tăng C. D. Giữ nguyên L và giảm

Câu 35: Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện gồm một tụ điện có điện dung C = 0,1 nF và cuộn cảm có độ tự cảm 
[image: image171.wmf]L = 30 H.
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 Mạch dao động trên có thể bắt được sóng vô tuyến thuộc dải 

A. sóng trung. B. sóng dài. C. sóng ngắn. D. sóng cực ngắn.

Câu 36: Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện gồm một tụ điện có điện dung 
[image: image172.wmf]C = 1F

m


và cuộn cảm có độ tự cảm L = 25 mH. Mạch dao động trên có thể bắt được sóng vô tuyến thuộc dải

A. sóng trung. B. sóng dài. C. sóng cực ngắn. D. sóng ngắn.

Câu 37: Mạch chọn sóng của một máy thu gồm một tụ điện có điện dung 
[image: image174.wmf]2
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(pF) và cuộn cảm có độ tụ cảm biến thiên. Để có thể bắt được sóng điện từ có bước sóng 
[image: image175.wmf]l

= 100 m thì độ tự cảm cuộn dây bằng bao nhiêu?

A. L = 0,0645 H B. L = 0,0625 H C. L = 0,0615 H D. L = 0,0635 H

Câu 38: Tại Hà Nội, một máy đang phát sóng điện từ. Xét một phương truyền có phương thẳng đứng hứng lên. Vào thời điểm t, tại điểm M trên phương truyền, vectơ cảm ứng từ đang có độ lớn cực đại và hướng về phía Nam. Khi đó vectơ cường độ điện trường có
A. độ lớn cực đại và hướng về phía Tây. B. độ lớn cực đại và hướng về phía Đông.

C. độ lớn bằng không. D. độ lớn cực đại và hướng về phía Bắc.

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Điện trường xoáy là điện trường có các đường sức là những đường cong kín không có điểm khởi đầu và không có điểm kết thúc. Chọn B.
Câu 2: Một từ trường biến thiên theo thời gian sinh ra một điện trường xoáy. Nếu từ trường biến thiên tăng đều hoặc giảm đều thì điện trường xoáy sinh ra không biến thiên theo thời gian. Chọn A.
Câu 3: Điện trường xoáy là điện trường mà các đường sức là những đường cong kín không có điểm khởi đầu và điểm cuối. Chọn C.

Câu 4: Trong điện từ trường, các vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ luôn có phương vuông góc với nhau. Chọn C.

Câu 5: Điện trường và từ trường không đổi theo thời gian có cùng các đường sức là những đường cong không kín có điểm bắt đầu và có điểm kết thúc. Chọn C.

Câu 6: Vectơ cường độ điện trường luôn vuông góc với vectơ cảm ứng từ và vuông góc với phương truyền sóng nên sóng điện từ luôn là sóng ngang. Chọn D.

Câu 7: Tốc độ lan truyền sóng điện từ chỉ trong chân không mới bằng tốc độ ánh sáng. Chọn D.
Câu 8: Tồn tại xung quanh điện tích dao động một điện trường biến thiên. Điện trường biến thiên sinh ra từ trường biến thiên, tạo ra điện từ trường lan truyền trong không gian dưới dạng sóng. Chọn A.

Câu 9: Trong quá trình lan truyền sóng điện từ, vectơ 
[image: image176.wmf]B
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và vectơ 
[image: image177.wmf]E
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tại một điểm có phương vuông góc với nhau và vuông góc với phương truyền sóng, luôn luôn dao động cùng pha với nhau và biến thiên tuần hoàn theo cả không gian và thời gian. Chọn D.
Câu 10: Sóng điện từ truyền được trong chất rắn, lỏng, khí và cả trong chân không. Chọn D.

Câu 11: Trong chân không thì tốc độ sóng điện từ bằng với tốc độ ánh sáng. Chọn D.

Câu 12: Sóng cơ không truyền được trong chân không còn sóng điện từ truyền được trong chân không. Chọn D.

Câu 13: Nguyên tắc thu sóng điện từ dựa vào hiện tượng cộng hưởng điện trong mạch LC. Chọn A.

Câu 14: 
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 Chọn B.
Câu 15: 
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Chọn C.

Câu 16: Ta có: 
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 Suy ra 
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 Chọn D.

Câu 17: 
[image: image183.wmf]vTv.2LC2.
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Chọn C.

Câu 18: 
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Chọn C.
Câu 19: 
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6

c3.10

3 m.

f100.10

l

===

 Chọn B.

Câu 20: 
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Chọn A.

Câu 21: Bước sóng 
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Chọn C.

Câu 22: Ta có 
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Bước sóng mạch phát ra 
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 Chọn C.

Câu 23: Bước sóng điện từ mạch thu được là 
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Chọn C.

Câu 24: Bước sóng 
[image: image192.wmf]cT2cLC113 m.

lp

===

 Chọn D.

Câu 25: Ta có 
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Chọn C.
Câu 26: Tần số tăng nên bước sóng giảm. Chọn C.

Câu 27: Sóng cực ngắn vô tuyến có bước sóng cỡ vài mét. Chọn D.

Câu 28: Sóng dùng trong việc truyền thông tin trong nước là sóng dài. Chọn A.

Câu 29: Sóng có khả năng xuyên qua tầng điện li là sóng cực ngắn. Chọn D.

Câu 30: Sóng phản xạ mạnh nhất ở tầng điện li là sóng ngắn. Chọn C.

Câu 31: Sóng được dùng trong truyền hình bằng sóng vô tuyến điện là sóng cực ngắn. Chọn D.

Câu 32: Sóng trung ban đêm truyền xa hơn ban ngày. Chọn C.

Câu 33: Sóng dài được dùng thông tin dưới nước nên truyền tốt trong nước. Chọn B.

Câu 34: Để thu được sóng trung thì phải tăng bước sóng 
[image: image194.wmf]Þ

 Cần tăng L và tăng C. Chọn C.

Câu 35: Bước sóng 
[image: image195.wmf]2cLC103 m
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Sóng trung. Chọn A.

Câu 36: Bước sóng 
[image: image196.wmf]2cLC47434 m
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Sóng dài. Chọn B.

Câu 37: Độ tự cảm của cuộn dây là 
[image: image197.wmf]2
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Chọn B.

Câu 38: Cảm ứng từ và cường độ điện trường tại một điểm cùng pha nhau 
[image: image198.wmf]Þ

 Cường độ điện trường có độ lớn cực đại.

Áp dụng quy tắc bàn tay phải 
[image: image199.wmf]Þ

Vector cường độ điện trường có hướng về phía Đông. Chọn B.
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